3. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2021
3.1. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành
	
	Thực hiện  tháng 2 năm 2021
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 3 năm 2021 
(Triệu đồng)
	3 tháng năm 2021
(Triệu đồng)
	Tháng 3 năm 2021 so cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 3 tháng năm 2021 so cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	20.370.314
	26.319.390
	72.187.315
	135,9
	138,9

	Trong đó: Khu công nghiệp
	17.054.596
	22.701.227
	61.402.793
	140,1
	145,0

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	468.249
	535.740
	1.586.448
	92,4
	102,8

	Kinh tế ngoài nhà nước
	2.404.836
	2.698.587
	7.906.160
	124,0
	118,3

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	17.497.229
	23.085.063
	62.694.707
	139,0
	143,3

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	101.198
	205.496
	514.488
	84,1
	91,0

	Công nghiệp chế biến
	20.017.911
	25.820.594
	70.806.128
	137,0
	139,9

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	203.276
	242.768
	717.125
	107,6
	106,6

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	47.929
	50.532
	149.574
	109,3
	105,5



3.2. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010
	
	Thực hiện  tháng 2 năm 2021
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 3 năm 2021 
(Triệu đồng)
	3 tháng năm 2021
(Triệu đồng)
	Tháng 3 năm 2021 so cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 3 tháng năm 2021 so cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	17.308.270
	22.328.108
	61.256.490
	135,5
	138,0

	Trong đó: Khu công nghiệp
	15.004.605
	19.845.097
	53.890.650
	139,0
	143,3

	I. Chia theo thành phần kinh tế
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	Kinh tế Nhà nước
	338.677
	369.874
	1.102.122
	89,8
	102,2

	Kinh tế ngoài nhà nước
	1.684.274
	1.869.202
	5.504.159
	123,5
	116,0

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	15.285.319
	20.089.032
	54.650.209
	138,0
	141,8

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	48.743
	98.420
	247.668
	82,7
	89,8

	Công nghiệp chế biến
	17.090.459
	22.031.515
	60.425.222
	136,2
	138,7

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	139.423
	166.986
	491.184
	106,6
	106,5

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	29.644
	31.187
	92.416
	108,7
	104,2



